
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM, 

CHỮA BỆNH TỪ THÁNG 6/2018 ĐẾN THÁNG 12/2019 

(Kèm theo Công văn số:           /SYT-NVYD ngày…./12/2019 

 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông) 

TT Số Chứng chỉ Họ và tên Địa chỉ 
Ghi chú 

1  2516/ĐNO-CCHN  Mạc Thị Xuân Tuy Đức, Đắk Nông Cao đẳng DD 

2  2517/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thái Học Tuy Đức, Đắk Nông YS YHCT 

3  2518/ĐNO-CCHN  Thái Thị Mai Thảo Đắk G’Long, Đắk 

Nông 

Bs Da liễu 

4  2519/ĐNO-CCHN  Lê Nguyễn Hàn Lâm Đắk Mil, Đắk Nông BSĐK 

5  2520/ĐNO-CCHN  Lê Thị Thái Đắk R’Lấp, Đắk Nông BSĐK 

6  2521/ĐNO-CCHN  Đặng Thị Thanh Tâm Đắk Song, Đắk Nông BSĐK 

7  2522/ĐNO-CCHN  Lưu Anh Tuấn Đắk Song, Đắk Nông YSĐK 

8  2523/ĐNO-CCHN  Lê Bảo Trung Đắk Song, Đắk Nông YSĐK 

9  2524/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Hường Đắk Song, Đắk Nông CNĐ D 

10  2525/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Thủy Đắk Song, Đắk Nông BSĐK 

11  2526/ĐNO-CCHN  Bùi Cao Cường Tuy Đức, Đắk Nông YSĐK 

12  2527/ĐNO-CCHN  Nguyễn Văn Nam Đắk R’Lấp, Đắk Nông YSĐK 

13  2528/ĐNO-CCHN  Vũ Văn Thụ  Buôn Ma Thuột Đắk 

Lắk 

BSĐK 

14  2529/ĐNO-CCHN  Nguyễn Ngọc Thắng Krông Bông, Đắk Lắk KTVXN 

15  2530/ĐNO-CCHN  Đặng Thị Kiều Trang Đắk R’Lấp, Đắk Nông DD CĐ 

16  2531/ĐNO-CCHN  Nguyễn Văn Quyền Đắk Mil, Đắk Nông BSĐK 

17  2532/ĐNO-CCHN  Hoàng Văn Tuấn Cư Jút, Đắk Nông YSĐK 

18  2533/ĐNO-CCHN  Trần Thị Hải Yến Đắk Mil, Đắk Nông Bs CĐHA 

19  2534/ĐNO-CCHN  Nguyễn Văn Linh Gia Nghĩa, Đắk Nông BSĐK 

20  2535/ĐNO-CCHN  Huỳnh Thị Thanh Nhàn Cư Jút, Đắk Nông BSĐK 

21  2536/ĐNO-CCHN  Trần Thị Phương Krông Nô, Đắk Nông DD CĐ 



22  2537/ĐNO-CCHN  Trần Thị Thùy Ngân Gia Nghĩa, Đắk Nông CNĐD 

23  2538/ĐNO-CCHN  Võ Thế Linh Krông Nô, Đắk Nông BSĐK 

24  2539/ĐNO-CCHN  Trần Thị Thu Hoài Đắk Song, Đắk Nông Y sĩ răng 

25  2540/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Thơm Đắk Mil, Đắk Nông BSĐK 

26  2541/ĐNO-CCHN  Trương Thủy Tiên Krông Nô, Đắk Nông BSĐK 

27  2542/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Thùy Đắk Song, Đắk Nông Y Sĩ YHCT 

28  2544/ĐNO-CCHN  Nguyễn Trường Thịnh Cư Jut, Đắk Nông CN xét nghiệm 

29  2545/ĐNO-CCHN  H’Thu Đắk Song, Đắk Nông YSYHCT 

30  2546/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Minh Phụng Gia Nghĩa, Đắk Nông DDTH 

31  2547/ĐNO-CCHN  Trần Thị Thùy Vân Krông Nô, Đắk Nông YSYHCT 

32  2548/ĐNO-CCHN  Phan Thị Trinh Đắk Mil, Đắk Nông KTVXNCĐ 

33  2550/ĐNO-CCHN  Trần Nữ Thanh Trúc Đắk Mil, Đắk Nông BSĐK 

34  2551/ĐNO-CCHN  Vũ Đình Năm Cư Jut, Đắk Nông YSĐK 

35  2552/ĐNO-CCHN  Đàm Thị Tuyết Hằng Đắk R’Lấp, Đắk Nông ĐDTH 

36  2553/ĐNO-CCHN  Phạm Thị Minh Thảo Đắk Mil, Đắk Nông DDTH 

37  2554/ĐNO-CCHN  Hồ Thị Thanh Trúc Đắk Mil, Đắk Nông YSYHCT 

38  2556/ĐNO-CCHN  Ma Tuấn Xuân Đắk G’Long, Đắk 

Nông 

DDTH 

39  2559/ĐNO-CCHN  Ngân Đức Tiệp Krông Nô, Đắk Nông YSĐK 

40  2560/ĐNO-CCHN  Nông Thị lệ Hường Đắk R’Lấp, Đắk Nông Y Sĩ YHCT 

41  2561/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Tuyết Mai Gia Nghĩa, Đắk Nông Y sĩ 

(Cấp lại) 

42  2562/ĐNO-CCHN  Nguyễn Đắc Linh Tp. Hồ Chí Minh Bs Thẩm mỹ 

43  2564/ĐNO-CCHN  Nguyễn Văn Hồng Đắk Song, Đắk Nông BSĐK 

44  2555/ĐNO-CCHN  Hồ Thị Minh Thiện Krông Nô, Đắk Nông BSĐK 

45  2558/ĐNO-CCHN  Bùi Văn Tuân Đắk Mil, Đắk Nông YSĐK 

46  2565/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Bích Khê Krông Nô, Đắk Nông CNDD 



47  2566/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Thu Thanh Krông Nô, Đắk Nông CNDD 

48  
2567/ĐNO-CCHN 

 

Hoàng Nhật Quyết Đắk Song, Đắk Nông YSĐK 

49  2568/ĐNO-CCHN  Phan Thị Tuyết Mai Krông Nô, Đắk Nông CNDD 

50  2569/ĐNO-CCHN  Nguyễn Văn Hậu Đắk Song, Đắk Nông BSĐK 

51  2571/ĐNO-CCHN Võ Thị Hồng Thúy Cư Jút, Đắk Nông CNDD 

52  2570/ĐNO-CCHN Vũ Thị Bích Đắk R’Lấp, Đắk Nông YS 

53  2572/ĐNO-CCHN Nguyễn Thị Nhung Đắk Mil, Đắk Nông YS YHCT 

54  2573/ĐNO-CCHN Lang Văn Đức Krông Nô, Đắk Nông BSĐK 

55  2574/ĐNO-CCHN Vũ Hoàng Nam Đắk G’Long, Đắk 

Nông 

BS ĐK 

56  2575/ĐNO-CCHN Nguyễn Thị Thùy Dung BMT, Đắk Lắk DDTH 

57  2576/ĐNO-CCHN Trần Thị Ngọc Lan Đắk Mil, Đắk Nông YSĐK 

58  2577/ĐNO-CCHN Hoàng Văn Linh Gia Nghĩa, Đắk Nông BSĐK 

59  2578/ĐNO-CCHN Lương Thị Sấy Tuy Đức, Đắk Nông DDCĐ 

60  2579/ĐNO-CCHN Danh Hiếu Tuy Đức, Đắk Nông DDCĐ 

61  2585/ĐNO-CCHN Trần Anh Vũ Bình Định YSĐK 

62  2586/ĐNO-CCHN Đỗ Thị Yến Tuy Đức, Đắk Nông YSĐK 

63  2587/ĐNO-CCHN Nguyễn Ái Dân Cư Jut, Đắk Nông YSYHCT 

64  2588/ĐNO-CCHN Điểu Lực Đắk R’Lấp, Đắk Nông YSĐK 

65  2589/ĐNO-CCHN Lê Minh Dương Đắk R’Lấp, Đắk Nông YSĐK 

66  2590/ĐNO-CCHN Võ Thị Thu Vân Đắk Mil, Đắk Nông YSĐK 

67  2591/ĐNO-CCHN Nguyễn Thị Kiều Loan Gia Nghĩa, Đắk Nông Y sĩ 

68  2593/ĐNO-CCHN Nguyễn Thị Quỳnh Nga Đắk Mil, Đắk Nông DDTH 

69  
2594/ĐNO-CCHN 

12/12/2018  
Liêu Thị Huê Đắk Song, Đắk Nông BSĐK 

70  
2596/ĐNO-CCHN 

12/11/2018  
Đoàn Văn Đông Đắk Long, Đắk Nông BSĐK 

71  
2597/ĐNO-CCHN 

12/12/2018  
Hoàng Thị Thanh Đắk Mil, Đắk Nông YSYHCT 



72  2598/ĐNO-CCHN Ngô Thị Bình Tuy Đức, Đắk Nông CNXN 

73  2599/ĐNO-CCHN Hồ Thị Nỡ Gia Nghĩa, Đắk Nông CDDD 

74  2600/ĐNO-CCHN Vũ Thị Thu Hà Đắk Song, Đắk Nông YS YHCT 

75  2601/ĐNO-CCHN Trần Thị Tây Thi Đắk Mil, Đắk Nông CĐ DD 

76  2602/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Trang Đắk G’Long, Đăk 

Nông 

YSYHCT 

77  2604/ĐNO-CCHN  H Nhuyn KPơr Cư Jut, Đắk Nông DD TH 

78  2606/ĐNO-CCHN  Đỗ Đình Danh Tuy Đức, Đăk Nông YSĐK 

79  2605/ĐNO-CCHN  Hoàng Thị Đường Đắk Mil, Đăk Nông YS YHCT 

80  2607/ĐNO-CCHN  Hoàng Ngọc Hiếu Đắk Mil, Đăk Nông KTV XN 

81  2608/ĐNO-CCHN  Lê Bảo Trung Đắk Song, Đăk Nông YSYHCT 

82  2609/ĐNO-CCHN  Nguyễn Chu Sơn Hải Gia Nghĩa, Đắk Nông CNXN 

83  2610/ĐNO-CCHN  Đoàn Thị Mỹ Phương Đắk Mil, Đắk Nông CNXN 

84  2611/ĐNO-CCHN  Trần Quang Hào GN, Đắk Nông BSĐK 

85  2612/ĐNO-CCHN  Đinh Tiên Bảo Toàn Tuy Đức, Đắk Nông YS 

86  2613/ĐNO-CCHN Đặng Thành Lợi Krông Nô, Đắk Nông YHCT 

87  2614/ĐNO-CCHN Trần Văn Hùng Hương Sơn,Hà Tĩnh YS 

88  2615/ĐNO-CCHN Phạm Thị Mỹ Trang Đắk Mil, Đắk Nông HSTH 

89  2616/ĐNO-CCHN Nguyễn Văn Hưng Krông Nô, Đắk Nông YHCT 

90  2617/ĐNO-CCHN  Nông Thị Huyền Cư Jút, Đăk Nông CN Điều dưỡng 

91  2618/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Hồng Dung Đắk Song, Đắk Nông CNĐD 

92  2619/ĐNO-CCHN  Giang Thị Thanh Đắk Lắk CĐHS 

93  2620/ĐNO-CCHN  Vi Đức Phúc Gia Nghĩa, Đắk Nông YS 

94  2621/ĐNO-CCHN  Y Nel Enuôl Cư Jút, Đắk Nông YS 

95  2622/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Thơm Đắk Song, Đắk Nông YSYHCT 

96  2623/ĐNO-CCHN  Bùi Thị Ngọc Mai Đắk R’Lấp, Đắk Nông BSYHCT 

97  2624/ĐNO-CCHN  Lê Thị Thanh Thủy Đắk Song, Đắk Nông HSTH 



98  2625/ĐNO-CCHN  Biện Thị Thanh Ngọc Gia Nghĩa, Đắk Nông CN Điều dưỡngPS 

99  2626/ĐNO-CCHN  Hoàng Thị Hồng Trâm Đắk Mil, Đắk Nông CN Điều dưỡng 

100  2627/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Thủy Tiên Gia Nghĩa, Đắk Nông Bs đa khoa 

101  2628/ĐNO-CCHN  Hoàng Văn Hùng Đắk R’Lấp, Đắk Nông Bs đa khoa 

102  2629/ĐNO-CCHN  Hoàng Thị Huệ Đắk R’Lấp, Đắk Nông Bs đa khoa 

103  2630/ĐNO-CCHN  Từ Thị Ái Diễm Gia Nghĩa, Đắk Nông KTVXQ 

104  2631/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Phương Gia Nghĩa, Đắk Nông BSYHCT 

105  2632/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Thu Gia Nghĩa, Đắk Nông BSYHCT 

106  2633/ĐNO-CCHN  Dương Quốc Chính Đắk Song, Đắk Nông BSYHCT 

107  2634/ĐNO-CCHN  Trần Thị Thủy Cư Jút, Đắk Nông BSYHCT 

108  2635/ĐNO-CCHN  Trần Văn Thủy Cư Jút, Đắk Nông CNXN 

109  2636/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Tuyết Cư Jút, Đắk Nông CNDDPS 

110  2637/ĐNO-CCHN  Võ Thị Nhiên Đắk Mil, Đắk Nông BSĐK 

111  2638/ĐNO-CCHN  Vi Thị Hồng Gia Nghĩa, Đắk Nông BSĐK 

112  2639/ĐNO-CCHN  Trương Thị Lài Krông Nô, Đắk Nông CN Điều dưỡng 

113  2640/ĐNO-CCHN  Lê Thị Thanh Hiền Đắk Lắk CN Điều dưỡng 

114  2641/ĐNO-CCHN  Lê Thị Sương Đắk Mil, Đắk Nông BSĐK 

115  2642/ĐNO-CCHN  Vũ Thị Linh Đắk Song, Đắk Nông CN Điều dưỡng 

116  2643/ĐNO-CCHN  Lê Minh Tài Đắk Lắk CĐ Điều dưỡng 

117  2644/ĐNO-CCHN  Đỗ Văn Cường Đắk R’Lấp, Đắk Nông YSYHCT 

118  2645/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Tư Đắk R’lấp, Đắk Nông YSĐK 

119  2646/ĐNO-CCHN  Lê Sỹ Oai Đắk Song, Đắk Nông YSĐK 

120  2647/ĐNO-CCHN  Tống Thị Kim Thu Đắk Song, Đắk Nông Điều dưỡng TH 

121  2648/ĐNO-CCHN  Trần Hưng Thịnh Đắk Mil, Đắk Nông YSĐK 

122  2649/ĐNO-CCHN  Nguyễn Mạnh Dũng Đắk Lắk YSĐK 



123  2650/ĐNO-CCHN  Phạm Văn Khôi Đắk Song, Đắk Nông ĐD TH 

124  2651/ĐNO-CCHN  Nguyễn Hoàng Gia Đắk Mil, Đắk Nông YSĐK 

125  2652/ĐNO-CCHN  La Văn Hội Cư Jut, Đắk Nông YSĐK 

126  2653/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Khánh Linh Tuy Đức, Đắk Nông YSĐK 

127  2654/ĐNO-CCHN  Đoàn Thị Định Đắk Mil, Đắk Nông YSĐK 

128  2655/ĐNO-CCHN  Lê Đình Tỏa Đắk GLong, Đắk 

Nông 

BSĐK 

129  2656/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Huyền Trinh Đắk Lắk BSĐK 

130  2657/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Vân Anh Gia Nghĩa, Đắk Nông KTVXN 

131  2658/ĐNO-CCHN  K’Quân Đắk Glong, Đắk Nông BSĐK 

132  2659/ĐNO-CCHN  Tạ Xuân Thao Đắk Song, Đắk Nông YSĐK 

133  2660/ĐNO-CCHN  Trần Thị Lệ Giang Gia Nghĩa, Đắk Nông Hộ sinh TH 

134  2662/ĐNO-CCHN  Lê Thị Thanh Tâm Đắk Mil, Đắk Nông DD TH 

135  2663/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Thương Đắk Lắk CNDD 

136  2664/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Hồng Thắm Đắk R’Lấp, Đắk Nông CNXN 

137  2665/ĐNO-CCHN  Thị Siêu Tuy Đức, Đắk Nông YS 

138  2666/ĐNO-CCHN  Phạm Thị Anh Thơ Đắk Mil, Đắk Nông CNDD 

139  2667/ĐNO-CCHN  Trịnh Đình Quân Gia Nghĩa, Đắk Nông YS 

140  2668/ĐNO-CCHN  Hoàng Văn Sỹ Đắk Song, Đắk Nông CNDD 

141  2669/ĐNO-CCHN  Phạm Thị Thu Hiền Gia Nghĩa, Đắk Nông BSĐK 

142  2670/ĐNO-CCHN  Phan Thị Phương Đắk Song, Đắk Nông BSĐK 

143  2671/ĐNO-CCHN  Y Môn Krông Nô, Đắk Nông BSĐK 

144  2672/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Gia Nghĩa, Đắk Nông BSYHCT 

145  2673/ĐNO-CCHN  Vũ Thị Kim Thảo Gia Nghĩa, Đắk Nông BSĐK 

146  2674/ĐNO-CCHN  Hồ Thị Sâm Tuy Đức, Đắk Nông BSĐK 

147  2675/ĐNO-CCHN  Thị H’Mar Tuy Đức, Đắk Nông Điều dưỡng TH 



148  2676/ĐNO-CCHN  Đặng Thị Minh Tuyết Gia Nghĩa, Đắk Nông BSRHM 

149  2677/ĐNO-CCHN Nguyễn Chí Minh Gia Nghĩa, Đắk Nông BSĐK 

150  2678/ĐNO-CCHN  Ngô Văn Đoan Đắk Song, Đắk Nông BSĐK 

151  2679/ĐNO-CCHN  Đặng Thu Thảo Đắk R’Lấp, Đắk Nông BSĐK 

152  2680/ĐNO-CCHN  Nguyễn Xuân Mạnh Đắk G’Long, Đắk 

Nông 

BSĐK 

153  2681/ĐNO-CCHN  Nguyễn Anh Giáp Gia Nghĩa, Đắk Nông BSĐK 

154  2682/ĐNO-CCHN  Nông Đức Duy Cư Jút, Đắk Nông BSĐK 

155  2683/ĐNO-CCHN  Vũ Thị Kim Oanh Đắk R’Lấp, Đắk Nông BSĐK 

156  2684/ĐNO-CCHN  Phạm Ánh Dương Cư Jút, Đắk Nông BSĐK 

157  2685/ĐNO-CCHN  Trần Thị Huyền Trang Đắk Song, Đắk Nông YSĐK 

158  2686/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thái Long Krông Nô, Đắk Nông YsYHCT 

159  2687/ĐNO-CCHN  Trần Tố Quyên Krông Pắc, Đắk Lắk Điều dưỡng GMHS 

160  2688/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Nguyên Đắk Lắk Bác sĩ 

161  2689/ĐNO-CCHN  Võ Như Hoàng Đắk Mil, Đắk Nông Y Sĩ 

162  2690/ĐNO-CCHN  Trần Minh Tiến Gia Nghĩa, Đắk Nông Bác sĩ RHM 

163  2691/ĐNO-CCHN  Lê Thị Tuyết Ngân Đắk R’Lấp, Đắk Nông Hộ sinh CĐ 

164  2692/ĐNO-CCHN  Đinh Thị Yến Đắk R’Lấp, Đắk Nông Bác sĩ 

165  2693/ĐNO-CCHN  Đỗ Hoàng Anh Tuấn Đắk R’Lấp, Đắk Nông Y sĩ 

166  2694/ĐNO-CCHN  Hoàng Sỹ Kết Đắk Song, Đắk Nông Y sĩ 

167  2695/ĐNO-CCHN  Trần Thị kim Tuyển Đắk Lắk Bác sĩ 

168  2696/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Kim Nhi Đắk Mil, Đắk Nông CĐ DD 

169  2697/ĐNO-CCHN  Đỗ Thị Yến Tuy Đức, Đắk Nông Y sĩ 

170  2698/ĐNO-CCHN  Nguyễn Tấn Thạnh BV tỉnh CĐ DD 

171  2699/ĐNO-CCHN  Phạm An Vinh Đắk Mil, Đắk Nông Y sĩ YHCT 

172  2700/ĐNO-CCHN  Giang Thị Khuyên Đắk R’Lấp, Đắk Nông BSĐK 



173  2701/ĐNO-CCHN  Lê Nữ Quỳnh Diễm Đắk Mil, Đắk Nông Cao đẳng Xét 

nghiệm 

174  2702/ĐNO-CCHN  Lê Hồng Phú Đắk R’Lấp, Đắk Nông YSĐK 

175  2703/ĐNO-CCHN  Đặng Thị Tầm Gia Nghĩa, Đắk Nông BSĐK 

176  2704/ĐNO-CCHN  Dương Thị Thư Đắk Song, Đắk Nông HSTH 

177  2705/ĐNO-CCHN  H’Hàng Đắk G’long, Đắk 

Nông 

DDTH 

178  2706/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Hoa Đắk Song, Đắk Nông DDTH 

179  2707/ĐNO-CCHN  Liễu Hoàng Phương 

Loan 

Đắk Mil, Đắk Nông Cử nhân DD 

180  2708/ĐNO-CCHN  Lê Thị Thủy Cư Jút, Đắk Nông DDTH 

181  2709/ĐNO-CCHN  Tạ Thị Thúy Quyên Gia Nghĩa, Đắk Nông Y sĩ 

182  2710/ĐNO-CCHN  Phạm Thị Chức Anh Krông Pắc, Đắk Lắk BS TMH 

183  2810/ĐNO-CCHN  Mai Thị Lê Đắk Song, Đắk Nông YS YHCT 

184  2711/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Thuận Gia Nghĩa, Đắk Nông Y Sĩ 

185  2712/ĐNO-CCHN  Lê Thị Thu Hằng Đắk Mil, Đắk Nông Bác sĩ 

186  2713/ĐNO-CCHN  Nguyễn Văn Đạt  Đắk R’Lấp, Đắk Nông YS YHCT 

187  2714/ĐNO-CCHN  Nguyễn Đức An Đắk Mil, Đắk Nông CNXN 

188  2715/ĐNO-CCHN  Hoàng Phương Thảo Đắk Mil, Đắk Nông BSĐK 

189  2716/ĐNO-CCHN  Trần Thị Xinh Krông Nô, Đắk Nông CN điều dưỡng 

190  2717/ĐNO-CCHN  Đỗ Thị Thu Gia Nghĩa, Đắk Nông Bác sĩ 

191  2718/ĐNO-CCHN  Phan Thị Thúy Hằng Đắk R’Lấp, Đắk Nông Bác sĩ 

192  2719/ĐNO-CCHN  Trần Thị Ngọc Ý Gia Nghĩa, Đắk Nông CNXN 

193  2711/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Thuận Gia Nghĩa, Đắk Nông Y Sĩ 

194  2712/ĐNO-CCHN  Lê Thị Thu Hằng Đắk Mil, Đắk Nông Bác sĩ 

195  2713/ĐNO-CCHN  Nguyễn Văn Đạt  Đắk R’Lấp, Đắk Nông YS YHCT 

196  2714/ĐNO-CCHN  Nguyễn Đức An Đắk Mil, Đắk Nông CNXN 



197  2715/ĐNO-CCHN  Hoàng Phương Thảo Đắk Mil, Đắk Nông BSĐK 

198  2720/ĐNO-CCHN  Phạm Duy Quang Đắk Mil, Đắk Nông Y Sĩ 

199  2721/ĐNO-CCHN  Thị Xuân Đắk Song, Đắk Nông DDTH 

200  2722/ĐNO-CCHN  Nguyễn Minh Hải Gia Nghĩa, Đắk Nông Bs đa khoa 

201  2723/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Thắm Đắk Mil, Đắk Nông Cđ DD Nha 

202  2724/ĐNO-CCHN  Vũ Hoàng Hoanh Bệnh viện tỉnh CN XQ 

203  2725/ĐNO-CCHN  Lê Huynh Đắk R’Lấp, Đắk Nông Bs đa khoa 

204  2726/ĐNO-CCHN  Lê Hữu Hoàng Krông Nô, Đắk Nông Bs đa khoa 

205  2727/ĐNO-CCHN  Phạm Thị Pha Ny Cư Jút, Đắk Nông YS đa khoa 

206  2728/ĐNO-CCHN  Tạ Văn Việt Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Bác sĩ (cấp lại) 

207  2729/ĐNO-CCHN  H’Tụy Đắk G’Long, Đắk 

Nông 

Y sĩ 

208  2730/ĐNO-CCHN  Nguyễn Ngọc Thái Trung tâm CDC DD TH 

209  2731/ĐNO-CCHN  Hoàng Thị Hải Cư Jut, Đắk Nông CN XQ 

210  2732/ĐNO-CCHN  H Góc Knul Cư Jút, Đắk Nông DD TH 

211  2733/ĐNO-CCHN  Hoàng Ngọc Hải Đắk Song, Đắk Nông Y sĩ 

212  2734/ĐNO-CCHN  Võ Như Thái Đắk Mil, Đắk Nông YS 

213  2735/ĐNO-CCHN  Hà Thị hạnh Gia Nghĩa, Đắk Nông XN 

214  2736/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Trà My Cư Jút, Đắk Nông XN 

215  2737/ĐNO-CCHN  Nguyễn Thị Hải Yến Đắk R’Lấp, Đắk Nông YS YHCT 

216  2738/ĐNO-CCHN  Lê Hoàng Hải Krông Nô, Đắk Nông YS 

217  2739/ĐNO-CCHN H’Thủy Đắk G’Long, Đắk 

Nông 

DDTH 

218  2740/ĐNO-CCHN Nguyễn Thị Tuyền Cư Jút, Đắk Nông YS 

219  2741/ĐNO-CCHN Phan Văn Toàn Đắk R’Lấp, Đắk Nông YS yhct 

Tổng cộng: 216 cá nhân    

 


